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1. Đặt vấn đề
Thí nghiệm, thực hành đóng vai trò đặc biệt quan 

trọng trong việc hình thành khái niệm, quy luật, định 
luật vật lí. Vì vậy, Chương trình môn Vật lí chú trọng 
rèn luyện cho học sinh khả năng tìm hiểu các thuộc 
tính của đối tượng vật lí thông qua các nội dung thí 
nghiệm, thực hành dưới các góc độ khác nhau [1]. 
Thực tế trong các nhà trường phổ thông hiện nay, 
việc thiếu trang thiết bị dạy học nói chung và thiết 
bị thí nghiệm thực hành môn Vật lí nói riêng đã ảnh 
hưởng không nhỏ tới kết quả học tập và khả năng 
định hướng nghề nghiệp sau này của học sinh. Các 
thầy cô đã khắc phục những khó khăn trên bằng cách 
sử dụng video thí nghiệm, thí nghiệm mô phỏng ... 
tuy nhiên, việc chỉ được xem mà không được thực 
hành trong thời gian dài cũng ảnh hưởng đến tư duy 
sáng tạo và sự phát triển năng lực, phẩm chất của 
học sinh. Qua nghiên cứu các bộ thí nghiệm khảo sát 
chuyển động thẳng, chuyển động tròn dao động tắt 
dần được giới thiệu trong các bộ sách giáo khoa Vật 
lí lớp 10, lớp 11 [2-7] và một số bộ thí nghiệm trên 
thị trường, nhóm tác giả thấy có một số vấn đề cần 
nghiên cứu cải tiến hoặc làm mới. 

Hình 2.1. Thiết bị đánh dấu chuyển động và đo thời 
gian bằng cần rung [3]  và Bộ thí nghiệm ghi đồ thị 

dao động tắt dần của con lắc đơn [6].
Các bộ thí nghiệm có các tính năng ưu việt nổi 

bật so với thiết bị trên thị trường, có thể sử dụng để 
khảo sát hiện tượng, tính toán một số đại lượng như 
tốc độ, gia tốc của chuyển động thẳng; tốc độ dài, tốc 
độ góc, gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều; 
ghi đồ thị dao động tắt dần của con lắc đơn như được 
mô tả trong báo cáo dưới đây.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số hạn chế của các bộ thí nghiệm khảo sát 
chuyển động trên thị trường

a) Bộ thí nghiệm khảo sát chuyển động thẳng 
đều, thẳng nhanh dần đều được sử dụng trong và 
ngoài nước [3]: 

Đánh dấu vị trí sau mỗi khoảng thời gian cố định 
Δt = 0,02s bằng đồng hồ rung sử dụng dòng điện xoay 
chiều tần số f = 50Hz nên có một số hạn chế sau:

- Do băng giấy tiếp xúc với đầu bút dạ của đồng 

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ thí nghiệm khảo sát 
chuyển động thẳng, chuyển động tròn và dao động tắt dần 
sử dụng trong dạy học vật lí lớp 10, lớp 11 Chương trình 
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hồ rung nên khi băng giấy chuyển động theo xe lăn 
sẽ có ma sát.

Hình 2.2. Bộ thí nghiệm khảo sát chuyển động thẳng 
nhanh dần đều dùng xe lăn, cần rung, băng giấy trên 

thị trường.
b) Bộ thí nghiệm khảo sát chuyển động thẳng đều
Việc điều chỉnh độ dốc máng nghiêng để tạo ra 

chuyển động thẳng đều rất mất thời gian và khó kiểm 
soát tốc độ như  mong muốn.

Hình 2.3. Thiết bị khảo sát chuyển động thẳng đều [3].
c) Bộ thí nghiệm khảo sát chuyển động tròn 

đều: Chưa có trên thị trường.
d) Bộ thí nghiệm ghi đồ thị dao động tắt dần của 

con lắc đơn [6]: Có một số hạn chế sau:
- Sử dụng mực nước tẩm vào bút lông vẽ trên 

bảng mica trắng, sau mỗi lần thí nghiệm phải dùng 
giẻ lau xóa mực nước nên khá bất tiện;

- Quỹ đạo chuyển động của vật nặng con lắc đơn 
thực tế là đường cong nên đồ thị dao động tắt dần 
ghi được không liên tục mà có chỗ gián đoạn, khó 
quan sát.

Hình 2.4. Bộ thí nghiệm ghi đồ thị dao động tắt dần 
của con lắc đơn trên thị trường.

2.2. Nguyên lí hoạt động các mô-đun chính trong 
các bộ thí nghiệm

a) Mô-đun điều tốc và đảo chiều chuyển động

Hình 2.5. Sơ đồ đấu nối điện mô-đun điều tốc và đảo 
chiều chuyển động.

Mô-đun điều tốc và đảo chiều chuyển động 
được sử dụng trong 03 bộ thí nghiệm gồm: Khảo sát 
chuyển động thẳng đều; chuyển động thẳng biến đổi 
đều và chuyển động tròn đều.

b) Mô-đun đánh dấu chuyển động 
- Mô-đun đánh dấu chuyển động được sử dụng 

chung trong 03 bộ thí nghiệm: Khảo sát chuyển động 
thẳng đều; thẳng nhanh dần đều; tròn đều. Mô-đun 
được thiết kế gắn trên đế nam châm để tháo lắp dễ 
dàng trên các bộ thí nghiệm khác nhau.

- Điểm đặc sắc là có thể điều chỉnh kích thước 
chấm mực; số chấm mực phun trong 01 lần thí 
nghiệm; khoảng thời gian Δt giữa 02 lần phun mực 
liên tiếp. Các thao tác được thực hiện bằng bút từ trên 
màn hình cảm ứng.
2.3. Kết quả thí nghiệm so với các bộ thí nghiệm có 
trên thị trường

a) Bộ thí nghiệm khảo sát chuyển động thẳng 
đều: 

- Đặt băng giấy và cố định 
trên giá đỡ, bật máy in phun tốc 
độ cao hoạt động, bật công-tắc 
ba chân để máy hoạt động.   

- Bật công tắc nguồn để xe 
chuyển động, có thể đảo chiều 
và thay đổi tốc độ chuyển động 
của xe lăn bằng công tắc ba chân 
đảo chiều và chiết áp. 

Băng giấy 
đặt trên 
giá thí 

nghiệm.

Các 
chấm 

đánh dấu 
vị trí trên 

băng 
giấy.

So sánh kết quả thí nghiệm:
- Các chấm đánh dấu chuyển 
động cách đều nhau, nằm trên một 
đường thẳng;
- Kích thước chấm đánh dấu có 
kích thước nhỏ, sắc nét, tính toán 
quãng đường chính xác hơn; 
- Đo khoảng cách giữa hai chấm 
liên tiếp (ΔS), biết khoảng thời 
gian chuyển động (Δt) ta tính 
được tốc độ chuyển động thẳng 
đều theo công thức:

Sv
t

∆
=
∆

Hình 2.7. Kết quả trên Bộ thí nghiệm khảo sát dao 
động tắt dần của con lắc lò xo.

b) Bộ thí nghiệm khảo sát chuyển động thẳng 
nhanh dần đều

- Đặt băng giấy và có định trên giá đỡ, kéo xe lăn 
về phía đầu hành trình sao cho quả nặng được kéo 
lên cao;

- Bật máy in phun tốc độ cao hoạt động, buông xe 
lăn chuyển động.

Hình 2.6. Mô-
đun đánh dấu 

chuyển động.
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Băng giấy 
đặt trên 
giá thí 

nghiệm.

Các chấm 
đánh dấu 
vị trí trên 
băng giấy.

So sánh kết quả thí nghiệm:
- Các chấm đánh dấu chuyển 
động cách xa dần nhau, nằm trên 
một đường thẳng;
- Kích thước chấm đánh dấu có 
kích thước nhỏ, sắc nét, tính toán 
quãng đường chính xác hơn; 
- Đo quãng đường chuyển động 
trong mỗi khoảng thời gian Δt 
liên tiếp tương ứng là  ΔS1 và ΔS2 
ta tính được gia tốc của chuyển 
động thẳng nhanh dần đều theo 
công thức:

2 1
2

S Sa
t

∆ − ∆
=

∆

Hình 2.8. Kết quả trên Bộ thí nghiệm khảo sát chuyển 
động thẳng nhanh dần đều.

c) Bộ thí nghiệm khảo sát chuyển động tròn đều

Băng giấy dán trên vành 
tròn  của đĩa thí nghiệm.

Các chấm đánh dấu chuyển 
động  trên băng giấy dán trên 

vành đĩa thí nghiệm.
Hình 2.9. Kết quả trên Bộ thí nghiệm khảo sát dao động 

tắt dần của con lắc lò xo.
- Dán băng giấy lên vành đĩa tròn, đặt đĩa tròn cố 
định lên trục quay của động cơ;

- Đặt máy in phun mini tốc độ cao lên bảng gắn 
nam châm, hướng đầu phun gần với băng giấy;

- Bật công-tắc nguồn, điều chỉnh tốc độ quay; bật 
máy in hoạt động;

So sánh kết quả thí nghiệm:
- Các chấm đánh dấu chuyển động cách đều nhau, 

nằm trên một đường thẳng;
- Kích thước chấm đánh dấu có kích thước nhỏ, 

sắc nét, tính toán quãng đường chính xác hơn; 
- Đo khoảng cách giữa hai chấm liên tiếp (ΔS), biết 

khoảng thời gian chuyển động (Δt) ta tính được tốc độ 
dài trong chuyển động tròn đều theo công thức:

Sv
t

∆
=
∆

d) Bộ thí nghiệm khảo sát đồ thị dao động tắt 
dần của con lắc lò xo

- Đặt bảng từ lên khay đỡ, lắp bút từ và điều chỉnh 
đầu bút tiếp xúc nhẹ với mặt bảng từ tự xóa;

- Bật công tắc nguồn để giá đỡ bảng từ chuyển 
động tịnh tiến; kéo con lắc lò xo lệch khỏi vị trí cân 
bằng rồi buông ra;

- Quan sát hình dạng của đồ thị dao động tắt dần 

trên bảng từ; có thể ấn nút xóa trên bảng từ để làm lại 
thí nghiệm từ đầu.

So sánh kết quả thí nghiệm:
+ Đồ thị dao động tắt dần của con lắc lò xo được 

vẽ sắc nét trên bảng từ, có thể tự xóa để làm lại thí 
nghiệm tiếp theo, không dùng mực nước tẩm vào bút 
lông vẽ trên bảng mica trắng phải xóa thủ công bằng 
giẻ sau mỗi lần làm thí nghiệm.

Bảng từ tự xóa đặt 
trên giá

thí nghiệm.

Đồ thị dao động 
tắt dần vẽ  trên 
bảng từ tự xóa.

Đồ thị dao động tắt 
dần của con lắc đơn 

trên thị trường.

Hình 2.10. Kết quả trên Bộ thí nghiệm khảo sát dao động 
tắt dần của con lắc lò xo.

3. Kết luận
- Đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công 

04 bộ thí nghiệm khảo sát chuyển động thẳng đều; 
thẳng biến đổi đều; chuyển động tròn đều và ghi đồ 
thị dao động tắt dần.

- Máy in phun mini tốc độ cao được sử dụng 
chung cho 03 bộ thí nghiệm nói trên. Thiết kế mô-
đun, gắn nam châm rất tiện dụng trong tháo lắp máy 
và thao tác thí nghiệm. Các chấm mực phun ở tốc 
độ cao, kích thước nhỏ sẽ tăng độ chính xác khi tính 
toán tốc độ, gia tốc... của chuyển động. 

- Bảng từ vẽ đồ thị dao động tắt dần, không sử dụng 
giấy, có thể tự xóa sau mỗi lần làm thí nghiệm, tiết 
kiệm chi phí và  rất trực quan trong quá trình sử dụng.
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